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ABSTRACT
The article introduces and analyzes the importance of digital transformation in education, identifying it as an inevitable development trend to improve the quality and efficiency of education in the context of increasingly advanced technology. It demonstrates that digital transformation is essential for education to keep pace with societal and technological developments, helping to improve educational management, teaching, and learning, and meeting the growing needs of learners and educators. Additionally, it points out the advantages and challenges in implementing digital transformation activities in education in our country.
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Chuyển đổi số trong giáo dục - xu thế phát triển tất yếu
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Tóm tắt
Bài báo giới thiệu và phân tích tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giáo dục, xác định đây là xu thế phát triển tất yếu để nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển. Qua đó cho thấy chuyển đổi số là rất cần thiết để giáo dục theo kịp sự phát triển của xã hội và công nghệ, nó giúp cải thiện hiệu quản lý giáo dục, dạy và học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học, người dạy. Đồng thời chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đối với việc triển khai thực hiện hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục ở nước ta.
Từ khóa: Số hóa, chuyển đổi số trong giáo dục, giáo dục, quản lý giáo dục.
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2. MỞ ĐẦU
Xã hội loài người đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN), hiện nay chúng ta đang bước vào cuộc CMCN lần thứ 4, theo đó các cuộc CMCN có sự ảnh hưởng rất mạnh tới các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là giáo dục. Mỗi cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi bản chất của quá trình sản xuất, chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ. 1784
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Hình 1: Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp 

Năm 2013, từ khóa “Công nghiệp 4.0” bắt đầu xuất hiện trong một cuộc hội thảo tại Đức, đề cập đến chiến lược phát triển công nghệ cao. Đây là một cuộc cách mạng khoa học công nghệ gắn với các vấn đề như điện toán đám mây (Cloud computing), Internet vạn vật (Internet of Thing -IoT), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI), thực tế ảo (virtual reality - VR), phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analysis). Những vấn đề này cho thấy, CMCN 4.0 liên quan đến Internet kết nối vạn vật. Con người, phương tiện, thiết bị, công việc, hệ thống giáo dục… sẽ được kết nối ở mọi nơi một cách thông minh nhờ hệ thống kỹ thuật số. 
Chuyển đổi số đang trở thành một xu hướng toàn cầu với sự gia tăng của công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông. Đối với nhiều quốc gia, chuyển đổi số không chỉ là cơ hội mà còn là một thách thức đối với nền kinh tế, xã hội và giáo dục. Trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội cho việc cải thiện chất lượng giáo dục, mở rộng phạm vi tiếp cận giáo dục và tạo ra môi trường dạy học linh hoạt và sáng tạo hơn.
Việt Nam là một quốc gia trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Cuộc CMCN 4.0 vừa là cơ hội vừa là thách thức với Giáo dục Việt Nam, để khẳng định vị thế của mình, cần phải có những định hướng và giải pháp đảm bảo nhằm nâng cao khả năng để phát triển. Hiện nay Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo việc chuyển đổi số, trong đó có chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vậy chuyển đổi số là gì?  Hãy nhìn qua một số nội dung cơ bản của vấn đề này.
3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2.1. Định dạng số và số hóa
· Định dạng số (Digitization), là quá trình chuyển đổi thông tin từ dạng analog sang dạng số. Trong môi trường của công nghệ thông tin và truyền thông, định dạng số đề cập đến việc biến đổi các dữ liệu, hình ảnh, âm thanh và các tài liệu khác từ dạng analog sang dạng số hóa. Định dạng số là một phần quan trọng của chuyển đổi số, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một nền tảng cơ sở dữ liệu số hóa phong phú và linh hoạt.
· Quá trình định dạng số bao gồm việc sử dụng các công nghệ và công cụ đặc biệt để quét, chụp hoặc ghi lại thông tin từ các nguồn vật lý, sau đó chuyển đổi nó thành dữ liệu số. Các phương tiện như máy quét, máy ảnh kỹ thuật số, máy ghi âm số và các phần mềm xử lý số thường được sử dụng để thực hiện quá trình này.
· Số hóa (Digitalization), là việc chuyển đổi các thông tin, dữ liệu, quy trình làm việc sang kỹ thuật số. Quá trình sử dụng, phân tích các thông tin dưới dạng kỹ thuật số để làm cho các cách thức hoạt động đơn giản và hiệu quả hơn. Số hóa sẽ đem lại một số lợi ích sau:
· Giúp tự động hóa quy trình và loại bỏ các công việc thủ công, từ đó tăng cường hiệu quả và giảm thời gian cần thiết cho các nhiệm vụ.
· Tăng khả năng cung cấp dịch vụ, sản phẩm nhanh chóng hơn, linh hoạt và hiệu quả hơn so với sử dụng phương pháp truyền thống.
· Cho phép tự động hóa việc thu thập, phân tích dữ liệu, từ đó tạo ra thông tin quan trọng và hỗ trợ quyết định quản lý.
Tuy nhiên, việc số hóa cũng đặt ra một số thách thức, bao gồm vấn đề về bảo mật thông tin, quản lý dữ liệu, và sự cần thiết phải có một văn hóa tự động hóa trong tổ chức. Để thành công trong quá trình số hóa, các tổ chức cần có chiến lược rõ ràng, đầu tư vào công nghệ và đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo để sử dụng các công nghệ mới này. Có thể phân biệt định dạng số và số hóa như sau:
Bảng 1: Phân biệt định dạng số và số hóa
	Định dạng số (Digitization)
	Số hóa (Digitalization)

	· Scan chuyển đổi từ hình ảnh sang file kỹ thuật số 
· Chuyển đổi báo cáo giấy sang file kỹ thuật số như DBF…
· Chuyển đổi chiếc check list bảng giấy sang check list bằng ứng dụng trên nền kỹ thuật số.
· Ghi âm thuyết trình hay cuộc gọi
· Sử dụng phần mềm OCR (chương trình nhận dạng văn bản) để nhập hồ sơ vật lý (ví dụ: hồ sơ người học) vào cơ sở dữ liệu kỹ thuật số
	· Phân tích số liệu thu thập bằng các thiết bị có liên kết với Internet để tìm kiếm những thông tin mới
· Sử dụng công nghệ kỹ thuật để chuyển đổi quá trình báo cáo thu thập phân tích số liệu một cách có hiệu quả hơn 
· Sử dụng hệ thống lưu trữ, quản lý tài nguyên của tổ chức dạng đám mây để tự động hóa quy trình hoạt động.


Như vậy, quá trình để số hóa bao gồm định dạng số và số hóa, nó không chỉ chuyển các dữ liệu hiện có sang định dạng kỹ thuật số mà nó bao gồm khả năng trải nghiệm với người dùng. Một trong những bước số hóa chính là sự thỏa mãn nhu cầu vận hành tổ chức, công việc một cách hiệu quả cao. Có thể hình dung quá trình số hóa trong sơ đồ dưới đây:

Sản xuất thủ công 
ứng dụng công nghệ thông tin


Công nghệ
Lập trình, quản lý hệ thống
Bị cô lập; Không gắn kết bên trong và bên ngoài
Tự động hóa và đổi mới rời rạc; Thường xuyên có vấn đề xảy ra
Công nghiệp hóa ứng dụng công nghệ thông tin


Quy trình
Quản lý CNTT, quản lý dịch vụ
Ứng xử với đồng nghiệp như khách hàng; không bị ràng buộc với khách hàng bên ngoài
Dịch vụ và giải pháp; Năng suất và hiệu quả
Số hóa


Mô hình kinh doanh
Lãnh đạo kỹ thuật số
Ứng xử với đồng nghiệp như đối tác; Tương tác với khách hàng bên ngoài 
Đổi mới kinh doanh dựa trên kỹ thuật số; Các loại giá trị mới
Tiêu điểm 
Năng lực 
Hợp tác 
 Đầu ra và
các kết quả



	




                                                                                         


Hình 2: Minh họa quá trình số hóa 1
2.2. 
2.3. Công nghệ số (Digital technology)
Trong cuộc sống con người giao tiếp với nhau bằng tín hiệu quy ước về lời văn, biểu diễn dưới dạng giọng nói. Còn trong môi trường số, các thiết bị tính toán giao tiếp với nhau bằng tín hiệu số, biểu diễn dưới dạng tín hiệu toán học nhị phân là “0” và “1”. Công nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng là công nghệ xử lý tín hiệu số hay công nghệ thông tin. Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, công nghệ số hiểu theo nghĩa hẹp, là bước phát triển cao hơn của CNTT, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu nhiều hơn, với chi phí rẻ hơn.
Công nghệ số là công nghệ thực hiện trên các đối tượng được số hóa. Trong thập kỷ qua, các lĩnh vực: AI, Cloud computing, IoT, chuỗi khối (Block chain), mạng không dây thế hệ mới (5G)… Các lĩnh vực này tạo ra những công nghệ số quan trọng có nhiều đột phá, đang và sẽ đóng vai trò là những công nghệ số quyết định của chuyển đổi số. Các công nghệ này thường không dùng độc lập mà liên kết với nhau tạo sức mạnh chuyển đổi số.
Trong môi trường giáo dục, công nghệ số mở ra một cách thức mới trong các hoạt động của các cơ sở giáo dục. Nó không chỉ đơn thuần là việc thay đổi cách thức quản lý, điều hành mà còn bao gồm việc xây dựng quy trình làm việc không cần giấy tờ, khả năng tự động hóa và phân tích dữ liệu để tạo ra thông tin giá trị, tối ưu hóa quyết định quản lý giáo dục. Công nghệ số đem lại những lợi ích như: 
· Xóa nhòa khoảng cách giữa các đơn vị, phòng ban: bằng cách kết nối các bộ phận với nhau thông qua hệ thống công nghệ số, quá trình thông báo, xử lý thông tin và ra quyết định trở nên nhanh chóng, hiệu quả hơn.
· Tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị: tự động hóa quy trình giúp người quản lý dễ dàng theo dõi báo cáo, quản lý từng phòng ban một cách đơn giản và chính xác.
· Tối ưu hóa năng suất lao động: tự động hóa các công việc có tính lặp lại, nhân viên có thêm thời gian để tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn, từ đó nâng cao chuyên môn và hiệu suất làm việc.
· Tiết kiệm thời gian và chi phí: Sử dụng các công cụ kỹ thuật số giúp đơn vị và cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày.
· Tăng cường khả năng quản lý và phân tích dữ liệu: công nghệ số giúp thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả, từ đó hỗ trợ việc ra quyết định thông minh và chiến lược hơn.
· Hỗ trợ học tập và phát triển cá nhân: công nghệ số cung cấp nhiều công cụ và nền tảng học tập trực tuyến, giúp mọi người tiếp cận kiến thức mới và phát triển kỹ năng cá nhân một cách linh hoạt.
· Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo: công nghệ số cung cấp nền tảng và công cụ để thử nghiệm và phát triển các ý tưởng mới, thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong mọi lĩnh vực.
2.4. Hạ tầng số (Digital infrastructure)
Hạ tầng số là nền tảng công nghệ và các hệ thống cần thiết, có những thành phần cơ bản, thiết yếu để thực hiện các hoạt động trong kỷ nguyên số. Những thành phần cơ bản của hạ tầng số gồm: 
- Hệ thống máy tính và hệ thống kết nối mạng 
- Mạng viễn thông: 
+ Internet: hạ tầng mạng toàn cầu kết nối các thiết bị và hệ thống trên khắp thế giới; 
+ Mạng di động: mạng di động 3G, 4G, 5G cung cấp kết nối không dây cho các thiết bị di động. 
+ Mạng nội bộ (LAN): mạng cục bộ kết nối các thiết bị trong một khu vực giới hạn như văn phòng hoặc gia đình. 
- Hạ tầng dữ liệu gồm: các cơ sở dữ liệu then chốt của quốc gia như: dân số, đất đai, tài chính, bảo hiểm, nông nghiệp, y tế, giáo dục… cơ sở dữ liệu của các tỉnh thành, ngành nghề, các tập đoàn, công ty… được xây dựng với các công nghệ thu thập, lưu trữ, quản lý dữ liệu.  
- Hạ tầng ứng dụng gồm: các công nghệ số dùng để khai thác các tài nguyên số, giúp con người thay đổi cách sống và cách làm việc. Các công nghệ này thường được phát triển thành các công cụ gắn với các lĩnh vực hoặc vấn đề ứng dụng cụ thể để người dùng dễ dàng xây dựng giải pháp của mình, gọi là nền tảng số. 
- Hạ tầng pháp lý gồm: các quy định pháp lý phù hợp với thời đại số, cần cho chuyển đổi số.
- Hạ tầng nhân lực: là lực lượng có nhận thức, quyết tâm, đảm bảo kiến thức về công nghệ để thực hiện chuyển đổi số.
2.5. Nền tảng số (digital flaform)
Nền tảng số là các hệ thống trực tuyến tạo ra môi trường cho việc kết nối, tương tác, và trao đổi giữa người dùng, các tổ chức, doanh nghiệp. Các nền tảng số thường cung cấp các dịch vụ và công cụ hỗ trợ nhiều loại hoạt động khác nhau, từ thương mại điện tử đến mạng xã hội, học tập trực tuyến, và nhiều lĩnh vực khác. Một số loại nền tảng số phổ biến:
· Nền tảng thương mại điện tử (E-commerce platforms): Amazon, eBay, Alibaba, Lazada, Shopee, Tiki, Sendo. Cho phép người dùng mua bán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến.
· Nền tảng mạng xã hội (Social media platforms): Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn… Tạo ra môi trường cho việc kết nối, chia sẻ thông tin, và tương tác giữa các cá nhân và tổ chức.
· Nền tảng học tập trực tuyến (Online learning platforms): Coursera, Udemy, Khan Academy, edX. Cung cấp các khóa học, tài liệu học tập, và công cụ hỗ trợ việc học tập và giảng dạy trực tuyến.
· Nền tảng làm việc từ xa (Remote work platforms): Zoom, Microsoft Teams, Slack, Trello. Hỗ trợ các hoạt động làm việc từ xa, giao tiếp và cộng tác giữa các nhóm làm việc.
· Nền tảng chia sẻ nội dung (Content sharing platforms): YouTube, TikTok, Medium. Cho phép người dùng tạo, chia sẻ, tiêu thụ nội dung số như video, bài viết, và hình ảnh.
· Nền tảng thanh toán điện tử (Digital payment platforms): PayPal, Venmo, Stripe, Square, Momo. Cung cấp các dịch vụ thanh toán trực tuyến và chuyển tiền điện tử.
· Nền tảng gọi xe và dịch vụ (Ride-sharing and service platforms): Uber, Grab. Kết nối người dùng với các dịch vụ vận chuyển, giao hàng, và các dịch vụ khác.
Nền tảng số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới, tối ưu hóa quy trình trong kinh doanh, giáo dục… và nâng cao trải nghiệm người dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
2.6. Chuyển đổi số (digital Transformation)
Từ những khái niệm trình bày ở trên, có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về chuyển đổi số. Hãy tiếp cận một số định nghĩa sau:
· Theo Microsoft, chuyển đổi số là tái cấu trúc tư duy trong phối hợp giữa dữ liệu, quy trình và con người nhằm tạo ra nhiều giá trị mới. 2
· Theo cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông, chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. 3
Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, mà là bước chuyển đổi mà công nghệ số giúp cho mọi người tổ chức giải quyết những vấn đề truyền thống bằng cách ưu tiên giải pháp số thay vì giải pháp truyền thống. Đó là một xu hướng không thể đảo ngược và là một yêu cầu cấp bách đối với các tổ chức, cơ sở giáo dục để tồn tại và phát triển trong kỷ nguyên số hóa.
3. SỰ CẦN THIẾT CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chuyển đổi số là một yếu tố cần thiết và không thể thiếu trong thời đại công nghệ 4.0. Chuyển đổi số ra đời trong thời kỳ Internet bùng nổ, nó chuyển từ thế giới thật sang thế giới ảo trên môi trường mạng, ứng dụng CNTT vào tất cả lĩnh vực của đời sống, giúp cho công việc mang lại hiệu quả cao, đây là một yếu tố thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho tổ chức và cá nhân. Chuyển đổi số làm thay đổi phương thức làm việc trong cuộc sống, phương thức sản xuất, thay đổi về văn hóa, nếp suy nghĩ, con người luôn vươn tới cập nhật cái mới. Bước chuyển đổi công nghệ kỹ thuật số, quá trình số hóa và chuyển đổi số sẽ tăng tốc quá trình chuyển đổi xã hội toàn cầu. Trước hết, nó giúp tăng cường hiệu quả và năng suất bằng cách tự động hóa các quy trình và giảm thiểu sai sót thủ công. Đồng thời, chuyển đổi số cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm được cá nhân hóa và nhanh chóng. Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ số giúp tiết kiệm chi phí vận hành và tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hơn nữa, chuyển đổi số mở ra các cơ hội phát triển mới, từ khai thác dữ liệu đến phát triển các mô hình dịch vụ, kinh doanh mới. Bên cạnh đó, nó cũng giúp tăng cường bảo mật thông tin và tuân thủ các quy định pháp lý, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững thông qua việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là nhu cầu cần thiết, cấp bách để các tổ chức, doanh nghiệp, giáo dục để tồn tại và phát triển trong thời đại số hóa.
Với tầm quan trọng này, chuyển đổi số là mục tiêu chiến lược của các quốc gia. Nếu không nhanh chóng thực hiện việc chuyển đổi số thì quốc gia sẽ bị tụt hậu trong quá trình phát triển. Với lý do đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản đường lối chỉ đạo thực hiện hoạt động này.
4. CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC LÀ MỘT XU THẾ TẤT YẾU 
4.1. Chuyển đổi số - xu thế phát triển giáo dục và đào tạo
Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là một bộ phận của văn hóa - xã hội, vì vậy GD&ĐT và tham gia vào quá trình chuyển đổi số là một xu thế phát triển tất yếu.
Chuyển đổi số trong GD&ĐT là một thay đổi, trong đó áp dụng công nghệ thông tin hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và quản lý giáo dục ngày càng tăng của học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các trường phổ thông, đại học, các trung tâm đào tạo, cơ sở giáo dục. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng dạy học và quản lý giáo dục trong thời đại công nghệ 4.0. Trước hết, nó tạo điều kiện cho việc học tập linh hoạt, cho phép học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức mọi lúc, mọi nơi thông qua các nền tảng học trực tuyến. Đồng thời, công nghệ số giúp cá nhân hóa quá trình học tập, đáp ứng nhu cầu riêng biệt của người học, từ đó cải thiện hiệu quả học tập. Ngoài ra, chuyển đổi số hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học, đánh giá kết quả học tập, và cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại. Hơn nữa, việc ứng dụng công nghệ số trong giáo dục thúc đẩy sự tương tác và hợp tác giữa người dạy và người học, mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên học tập phong phú, đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, giúp học viên mở rộng kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự phát triển trong tương lai. 
Vì vậy, chuyển đổi số trong giáo dục là yếu tố không thể thiếu, một xu thế tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội hiện đại. Với tầm quan trọng đó Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những có những văn bản, quyết định chỉ đạo cho triển khai hoạt động chuyển đổi số. 4,5
4.2. Các lĩnh vực, nội dung chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ đạo là: chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy - học. Ta hãy đi sâu xem xét hai nội dung cơ bản của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.

4.2.1. Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục 
Chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ số để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định quản lý một cách nhanh chóng, chính xác.
Để triển khai công tác này một cách bài bản, các nhà quản lý và lãnh đạo ở các cấp phải có tầm nhìn về chuyển đổi số. Đó chính là bước quan trọng để giáo dục có thể bước vào quá trình chuyển đổi số, trước hết phải được hỗ trợ bởi các kế hoạch chiến lược để các chính sách giáo dục có thể được xác định theo hướng chuyển đổi số, các chính sách có thể được trải nghiệm trong toàn bộ hệ thống giáo dục từ trên xuống dưới. Quá trình chuyển đổi số là quá trình do người thực hiện, nên điều quan trọng là phải có sự tham gia tích cực của các cá nhân. Như vậy, điều quan trọng là các nhà trường, các nhà quản lý, giáo viên, nhân viên, người học cần phải được kinh qua các khóa đào tạo để tạo cho họ thấy rõ vai trò của chuyển đổi số. Đồng thời phải làm cho họ thấy việc chuyển đổi dựa trên nền kỹ thuật số là bước đi quan trọng và lâu dài.
Chuyển đổi số liên quan đến thay đổi cơ chế quản lý, thay đổi cơ cấu tổ chức bên trong, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi các mối quan hệ, quy trình xử lý thông tin, ra quyết định và giải quyết công việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, cũng như thay đổi việc quản trị các nguồn lực trong cơ sở giáo dục.
Các nhà quản lý giáo dục phải xây dựng nền tảng hỗ trợ đào tạo và giảng dạy từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số vào công tác quản lý, dạy - học, số hóa tài liệu và giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên học trực tiếp và trực tuyến, phát triển công nghệ cho giáo dục, tiến tới đào tạo cá nhân hóa. Trong quản lý cần số hóa thông tin, tạo ra hệ thống cơ sở dữ liệu lớn (Big data) và liên thông dữ liệu; Triển khai các dịch vụ công trực tuyến, điều hành trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 như: AI, Block chain, phân tích dữ liệu để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác cho công tác quản lý giáo dục.
Trong công tác quản lý, một trong những vấn đề quan trọng là quản lý học tập của người học. Có rất nhiều hệ thống quản lý học tập tiên tiến như: hệ thống quản lý khóa học (CMS- Course Management System), hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content Management System), môi trường học tập ảo (VLE - Virtual Learning Environment).
Các hệ thống quản lý học tập ngày càng trở nên cần thiết để tăng cường chất lượng cho việc dạy và học. Trước hết các cơ sở giáo dục, nhà trường cần phải tiên phong trong vấn đề này để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
4.2.2. Chuyển đổi số trong dạy học
Chuyển đổi số trong dạy học gồm số hóa các học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường học ảo…
Quá trình chuyển đổi số có thể được thực hiện thông qua các chương trình giáo dục bằng cách áp dụng phương pháp học tập cá nhân hóa, lấy người học làm trung tâm.
Một trong những yếu tố chính của chuyển đổi số là hỗ trợ các kỹ năng như hợp tác, các sáng tạo. Học viên cần được giáo viên hỗ trợ trong môi trường học vật lý hoặc học tập ảo.
Có rất nhiều cách tiếp cận các phương pháp dạy học thông minh với những kỹ thuật mới như “blended”, tức là vừa “trực tuyến” và vừa “trực tiếp”. Lớp học dạy theo kiểu “blended learning” sẽ có xu hướng chuyển đổi số khi thay đổi cách tiếp cận từ lớp học truyền thống sang lớp học đảo ngược. Lớp học theo kiểu này, người học sẽ chủ động học trước qua nền tảng học trực tuyến, sau đó vào lớp học trực tiếp chỉ để tương tác, thảo luận, giải quyết vấn đề. Trực tuyến sẽ hỗ trợ cho giảng dạy trực tiếp, đó là xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Kiểu học này giúp người học chủ động giải quyết vấn đề, làm cho người học sáng tạo hơn, tránh kiểu “thầy giảng” trò “thụ động nghe”.
Dạy học trực tuyến là một trong những hình thức dạy học rất phổ biến trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay. Hình thức dạy học này có nhiều ưu điểm về thời gian (bất kỳ ở đâu) nên rất được ưa chuộng, nhất là trường hợp người học không thể trực tiếp đến lớp vì do bận công việc, vị trí địa lý, dịch bệnh… Với hình thức này người dạy có thể truyền tải hình ảnh, âm thanh, tài liệu tương tác qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây wifi, Wimax), mạng nội bộ (LAN). Đây là phương thức học tập có kết nối mạng để phục vụ học tập, lấy tài liệu, trao đổi giao tiếp giữa người học với nhau và với người dạy. Với phương pháp này đòi hỏi người học phải có năng lực làm việc độc lập, ý thức tự giác cao, có khả năng hợp tác chia sẻ. 
Như vậy, dạy - học trực tuyến góp phần quan trọng trong việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của mọi đối tượng trong xã hội, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn nhân lực. Hình thức học này không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục cho những người sống ở các vùng xa xôi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt mà còn tạo ra nhiều lựa chọn linh hoạt cho người học.
4.2.3. Các mô hình sáng tạo khi được thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Chuyển đổi số đang được thực hiện trên mọi lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Điều này cho thấy sự thành công của Internet kết nối với vạn vật (IOT) và có các hệ thống thực - ảo (cyber-Physical system - CPS). Trong hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học đều thông qua việc số hóa học liệu như: sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (Cyber university). Có thể tìm hiểu sơ bộ về các vấn đề này:
· Số hóa học liệu hình thành thư viện số:
Giáo trình số (digital tex book) khác với giáo trình điện tử (e-texbok). Giáo trình số cho phép tích hợp các tài liệu tham khảo, thực hiện các hoạt động tương tác, kiểm tra, đánh giá với các học liệu đa phương tiện, các học liệu bổ sung, tăng cường. Với giáo trình số, người học (không cần có thêm tài liệu tham khảo và bài tập khác), có thể theo dõi trực tiếp, quản lý quá trình và kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá; Cho phép kết nối với nguồn học liệu bên ngoài, trên toàn thế giới. Theo triết lý giáo dục và các phương pháp dạy học hiện nay, cả người học và người dạy đều có thể phát triển tài nguyên học liệu số. 
· Phòng thí nghiệm ảo:
Cho phép người học thực hiện các thí nghiệm ảo theo các kịch bản của thực tại ảo để cung cấp các cơ hội trải nghiệm thực tiễn mới trong giáo dục, tạo điều kiện cho người học dễ dàng có được trải nghiệm tương tự như trong phòng thí nghiệm thực, góp phần hình thành các kỹ năng của người học. Thí nghiệm ảo cũng được cung cấp một mô hình nghiên cứu khám phá mà tránh được rủi ro có thể xảy ra trong thí nghiệm thực, giúp người học hình dung được quy trình phức tạp và trừu tượng.
· Triển khai các hệ thống đào tạo trực tuyến:
Internet đã trở thành một trong những cách thức quan trọng cung cấp các nguồn lực sẵn có cho nghiên cứu và học tập của cả giáo viên và người học để chia sẻ và thu thập thông tin. Đào tạo trực tuyến dựa trên công nghệ bao gồm việc sử dụng Internet và các công nghệ quan trọng khác để cung cấp tài liệu học tập, giảng dạy cho người học, người dạy và điều chỉnh khóa học trong một cơ sở dạy học, đào tạo.
Đào tạo trực tuyến làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người học. Người học đóng vai trò trung tâm, chủ động trong quá trình đào tạo; Có thể học mọi lúc, mọi nơi nhờ các phương tiện trợ giúp. Người học có thể chọn các chương trình đào tạo thích hợp.
Cần phải phát triển hệ thống trực tuyến trên nền tảng điện toán đám mây cho tất cả các trường. Việc này rất cần thiết khi dịch bệnh hoành hành, người học có thể học vào bất cứ lúc nào, nơi nào, giảm được chi phí và được học các chương trình có chất lượng.
Để việc học trực tuyến có hiệu quả, các cơ quan quản lý giáo dục phải ban hành khung pháp lý hiệu quả trong việc đánh giá người học.
Chú ý rằng trong học tập trực tuyến có thể không sử dụng nền tảng điện toán đám mây, nhà trường có thể phát triển hệ thống riêng biệt, nhưng sẽ rất tốn kém, không đảm bảo chất lượng, mất nhiều thời gian.
· Xây dựng các trường đại học ảo (Cyber University)
Đây là mô hình lớp học hỗn hợp trong các phòng học thông minh, áp dụng cho lớp học chung, lớp học đặc biệt, lớp học tích hợp, lớp học trải nghiệm sáng tạo. Mô hình các trường đại học ảo sử dụng thêm phương pháp dạy - học khác nhau như: Dạy học dựa trên vấn đề, theo dự án, thảo luận, hội tụ và tích hợp liên ngành qua trải nghiệm. Mô hình còn cung cấp các cơ hội cho giảng viên và người học giao tiếp với nhau. Mô hình lớp học chung là mô hình triển khai mô hình lấy người học làm trung tâm.
4.2.4. Các xu hướng dịch vụ giáo dục số và hoạch định chính sách
Các vấn đề sau đây cần được quan tâm:
· Đảm bảo kiến thức về kỹ thuật số cho tất cả mọi người.
· Cần tích hợp phát triển kỹ năng kỹ thuật số và chương trình giảng dạy ở nhà trường, CNTT và truyền thông (ICT), trung tâm học tập cộng đồng cho trẻ em ngoài nhà trường.
· Dạy kỹ năng lập trình và mã hóa máy tính cơ bản cho trẻ em và thanh, thiếu niên (sử dụng các ngôn ngữ lập trình cơ bản cho học sinh như Scratch, Python, Pascal…)
· Đưa nội dung mã hóa vào chương trình giảng dạy trong các trường học, học câu lạc bộ viết mã bên ngoài, hỗ trợ phân phối máy tính giá rẻ với các khóa học và ứng dụng được cài sẵn. 
· Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kỹ năng kỹ thuật số.
· Bồi dưỡng các kỹ năng kỹ thuật số “mềm” và “bổ sung” đưa kỹ năng kỹ thuật số vào giảng dạy ở các nhà trường.
· Tạo điều kiện để mọi người hiểu về rõ kỹ năng kỹ thuật số.
· Kết hợp các phương pháp giáo dục “phi kỹ thuật số” truyền thống và các ứng dụng kỹ thuật số.
· Nâng cao năng lực kỹ thuật số của giáo viên.
Cần khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và các công ty công nghệ để phát triển và triển khai các giải pháp giáo dục số. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới trong giáo dục.
Xây dựng các cơ chế đánh giá và cải tiến liên tục cho các chương trình giáo dục số. Đồng thời thu thập phản hồi từ học sinh, giáo viên và phụ huynh để cải thiện chất lượng giáo dục số.
Những xu hướng và chính sách này không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo ra môi trường học tập linh hoạt và hiệu quả hơn cho người học trong thời đại số.
4.2.5. Các điều kiện đảm bảo cho chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo phát triển, đặt ra rất nhiều yêu cầu, các điều kiện để đảm bảo thành công. Một số điều kiện quan trọng đó là:
-	 Đảm bảo nền tảng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm: Internet, thiết bị, phần mềm và ứng dụng.
- Nội dung số hóa: tài liệu giảng dạy, bao gồm nội dung giảng dạy phải được số hóa và cập nhật thường xuyên để phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới; 
- Kho học liệu mở: cung cấp tài liệu học tập mở rộng và dễ truy cập cho người học và người dạy.
- Năng lực của người dạy và người học: cần đào tạo giáo viên bài bản về các kỹ năng công nghệ thông tin và phương pháp giảng dạy số; Người học cần được rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ để học tập hiệu quả.
·  Năng lực và kiến thức kỹ thuật số của cán bộ quản lý giáo dục, đây là các đối tượng rất quan trọng của sự phát triển về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo.
· Đảm bảo sự công bằng và hòa nhập trong chuyển đổi số: đảm bảo về máy tính, kết nối Internet tốc độ cao và ổn định cho người dạy, người học, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa.
· Xây dựng cộng đồng học tập: tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động học tập nhóm và cộng đồng trực tuyến để tăng cường tương tác xã hội.
· Tăng cường thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá liên tục để theo dõi tiến độ và hiệu quả của chuyển đổi số, đảm bảo các biện pháp đã thực hiện đạt được mục tiêu công bằng và hòa nhập. Thu thập phản hồi từ giáo viên, học sinh và phụ huynh để cải tiến các phương pháp và chiến lược chuyển đổi số, đảm bảo chúng phù hợp và hiệu quả.
·  Đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật: phát triển và triển khai các chính sách bảo mật và quyền riêng tư rõ ràng, áp dụng cho cả người dạy, người học, phụ huynh. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mọi người hiểu rõ và tuân thủ các chính sách này. Sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật số để bảo vệ dữ liệu của người dạy và người học khỏi truy cập trái phép. Việc thực hiện các biện pháp này sẽ giúp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin trong môi trường giáo dục số hóa, đồng thời tạo ra một môi trường dạy học an toàn và tin cậy cho tất cả mọi người.
5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở NƯỚC TA
5.1. 5.1. Thuận lợi
· Đảng và nhà nước ta luôn coi chuyển đổi số nói chung cho các ngành và cho giáo dục và đào tạo nói riêng, là một chính sách quan trọng của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó có rất nhiều văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến chuyển đổi số. 6,7   
· Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích chuyển đổi số trong giáo dục, như Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
· Mạng lưới Internet rộng khắp, tốc độ truy cập cao và thiết bị công nghệ ngày càng phổ biến giúp hỗ trợ triển khai các giải pháp công nghệ trong giáo dục.
· Nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư và hợp tác phát triển các giải pháp công nghệ cho giáo dục Việt Nam. Các chương trình hợp tác quốc tế trong giáo dục giúp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ và phương pháp giảng dạy tiên tiến.
· Ngành giáo dục đã triển khai nhanh chóng các văn bản chỉ đạo của cấp trên và đã thu được những kết quả bước đầu về chuyển đổi số trong quản lý và triển khai dạy học trực tuyến. 
· Các cơ sở giáo dục đã triển khai chuyển đổi số của đơn vị mình và thu được kết quả quan trọng trong quản lý nhà trường, trong dạy - học.
5.2. Những khó khăn
Chuyển đổi số trong giáo dục mang lại nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Dưới đây là một số thách khó khăn:
· Cần có thời gian để thay đổi về thói quen, nhận thức, tư duy của cả bộ phận lãnh đạo, người dạy, người học, phụ huynh học sinh trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong dạy học.
· Việc chuẩn bị nguồn nhân lực trong chuyển đổi số còn chậm so với yêu cầu. Nhân lực là một thách thức khác, khi giáo viên và cán bộ quản lý cần được đào tạo lại để làm quen với các công cụ và phương pháp giảng dạy mới. Việc này không chỉ tốn kém mà còn đòi hỏi thời gian và sự nỗ lực. Nếu quá trình chuyển đổi không được thực hiện cẩn thận, chất lượng giáo dục có thể bị ảnh hưởng do phương pháp giảng dạy truyền thống bị thay thế quá nhanh mà không có sự điều chỉnh phù hợp.
· Khả năng tiếp cận cũng là một thách thức, khi không phải người học nào cũng có điều kiện tiếp cận công nghệ số, đặc biệt là những người học thuộc gia đình khó khăn hoặc sống ở vùng sâu, vùng xa. Những khó khăn này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà nước, các tổ chức giáo dục và cộng đồng để cùng nhau vượt qua và đưa giáo dục lên một tầm cao mới trong thời đại số.
· Cơ sở hạ tầng không đồng đều giữa các vùng miền, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi, hải đảo. Nhiều trường học và cơ sở giáo dục thiếu kinh phí để đầu tư cho cơ sở hạ tầng công nghệ và phần mềm học tập; Nội dung số phục vụ cho giáo dục còn hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu dạy học.
· Một bộ phận gia đình Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc trang bị phương tiện cho con em tham gia vào quá trình chuyển đổi số.
· Bảo mật, an toàn thông tin là vấn đề cần quan tâm, một thách thức lớn khi triển khai các nền tảng, giải pháp công nghệ số trong giáo dục, vì nguy cơ dễ dẫn đến mất mát dữ liệu và vi phạm quyền riêng tư. Tâm lý và thái độ của giáo viên và học sinh cũng là rào cản, khi một số người vẫn ngại tiếp cận hoặc phản đối việc áp dụng công nghệ số trong giáo dục.
Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam có nhiều thuận lợi nhờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, hạ tầng công nghệ và sự năng động của nguồn nhân lực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn cần khắc phục như thói quen, nhận thức, tư duy, sự chênh lệch về cơ sở hạ tầng, thiếu kinh phí, và vấn đề đào tạo nhân lực. Để thành công trong chuyển đổi số, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan và tiếp tục đầu tư vào công nghệ số và nguồn lực.
6. Kết luận
Chuyển đổi số trong giáo dục là một xu thế tất yếu và cấp thiết, mang lại nhiều thay đổi tích cực trong giáo dục. Việc áp dụng công nghệ số không chỉ tối ưu hóa quy trình quản lý giáo dục, giúp tăng cường sự minh bạch và hiệu quả, mà còn cải thiện chất lượng dạy và học thông qua việc tiếp cận các tài nguyên học tập phong phú và đa dạng. Các mô hình sáng tạo như lớp học đảo ngược, học tập kết hợp, và học tập cá nhân hóa đang được phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao tương tác và kỹ năng tự học của học sinh.
Các xu hướng dịch vụ giáo dục số và hoạch định chính sách cũng đang phát triển, đòi hỏi sự điều chỉnh và đầu tư từ phía chính phủ và các tổ chức giáo dục để hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, để đảm bảo cho chuyển đổi số thành công, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân lực, và chính sách hỗ trợ.
Mặc dù Việt Nam có nhiều thuận lợi như sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự ủng hộ từ chính phủ, vẫn còn nhiều thách thức như chênh lệch về hạ tầng công nghệ giữa các vùng miền và thiếu hụt nhân lực có kỹ năng công nghệ.
Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo nước ta là một tất yếu, thực hiện tốt chuyển đổi số sẽ đưa giáo dục và đào tạo có bước tiến vững chắc trong tương lai để hòa nhập với cộng đồng thế giới, như Bác Hồ hằng mong ước: “Nước ta sẽ sánh vai với các cường quốc năm châu”. Việc thực hiện công tác này còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chuẩn bị và đầu tư đúng đắn, quyết tâm của các cấp thì chuyển đổi số trong giáo dục sẽ mang lại những lợi ích to lớn, tạo điều kiện cho nền giáo dục Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững. 
Lời cảm ơn
Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Quy Nhơn với mã số T2024.852.23

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]   https://www.i-scoop.eu/digital-transfomation/
  digitalization- digital-transformation-disruption/,
  truy cập ngày 19/05/2024.
[2]   Ủy ban giáo dục và phát triển nhân lực, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, thách thức và giải pháp, Hà Nội, 2020.
[3].   https://dx.mic.gov.vn/docs/chuyen-doi-so-la-gi/, truy cập ngày 27/05/2024
[4]  	Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
[5]  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2022), Quyết định 1282/QĐ - BGDĐT ngày 10/5/2022 Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025.
[6]    Chính phủ (2022), Quyết định 505/ QĐ-TTg ngày 22/4/2022 về ngày chuyển đổi số quốc gia.
[7]  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2023), công văn số 4771/BGDĐT-CNTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2023-2024.
[8]    Ban chấp hành trung ương Đảng, nghị quyết 29- NQ/ TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, an toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội, 2013.

[9].  Thủ tướng Chính phủ, ban hành về đề án về “tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025”, Hà Nội, 2017.
[10]  Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Vấn đề lao động trong chuyển đổi số: Thách thức và giải pháp, Hà Nội, 2020.
[11].  Trường Đại học Tài chính - Marketing, Kỷ yếu hội thảo khoa học Chuyển đổi số xu hướng ứng dụng công nghệ, NXB Tài Chính, Hà Nội, 2023. 
[12]  Aydin Balyer, omer Oz (2028), Academi cians view on digital tranformation in education, International online journal of education and Teaching (IOJET), 5(4), 809-803.
[13]  Bumann, Jimmy & Peter, Marc. (2019). Action Fields of Digital Transformation - A Review and Comparative Analysis of Digital Transformation Maturity Models and Frameworks.
[14]   Gonzalez, K. P., Stoner, C., & Jovel, J. E. (2003), Examining the role of social capital in access to college for Latinas: Toward a college opportunity framework. Journal of Hispanic Higher Education, 2(1), pp. 146 - 170

Liên hệ: Nguyễn Lê Hà
Trường Đại học Quy Nhơn
170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Email: nguyenleha@qnu.edu.vn
Điện thoại: 0973177789

image1.jpeg
Cokhihéavéiméy — Dong codiénva Kjnguyenmay Céc hé théng lién
chay bang thiy luc ~ day chuyén Iap rép, tinh va tu déng Két thé gici thuc
va hoi nuéc san xuat hang loat héa vado




image2.jpeg
Cokhihéavéiméy — Dong codiénva Kjnguyenmay Céc hé théng lién
chay bang thiy luc ~ day chuyén Iap rép, tinh va tu déng Két thé gici thuc
va hoi nuéc san xuat hang loat héa vado




image2.png




image3.png




image5.png




image6.png




